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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 01 Trần Thị Kim Chi 28/01/1994 Nữ Thủy Dương, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê - 100 71.5 160.1 35 266.6

02 01 Trần Thị Mỹ Linh 22/02/1996 Nữ Thủy Phương, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê - 100 46 95.5 65 206.5

03 01 Phan Thị Ny Na 20/6/1990 Nữ Thủy Phương, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê - 100 93.5 184 100 377.5

04 01 Huỳnh Thị Minh Tú 24/01/1989 Nữ Thủy Vân, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê
Cán bộ

Không chuyên trách
80 79.5 180 30 10 299.5

05 01 Trần Hữu Tú 20/02/1990 Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế Văn phòng-Thống kê - 25 16 6 40 62

06 01 Lê Thị Nhung 07/5/1989 Nữ Thủy Dương, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê
Cán bộ

Không chuyên trách
55 99 183 90 10 382

07 01 Trần Bảo Trình 30/01/1989 Nam Phú Bài, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê
Cán bộ

Không chuyên trách
100 99.5 187.5 95 10 392

08 01 Nguyễn Thị Hải Yến 15/7/1989 Nữ Phú Bài, Hương Thủy Văn phòng-Thống kê - 90 66.75 154 40 260.75

09 01 Võ Trọng Tâm 11/02/1985 Nam Thủy Châu, Hương Thủy Tư pháp-Hộ tịch - v v v v v

10 01 Võ Thị Thanh Thúy 14/12/1988 Nữ Thủy Châu, Hương Thủy Tư pháp-Hộ tịch
Cán bộ

Không chuyên trách
100 99 200 80 10 389

11 01 Đặng Thị Hoa 02/8/1990 Nữ Hương Văn, Hương Trà Văn hóa-Xã hội - 75 54 0 80 134

12 01 Mai Thanh Hòa 15/4/1990 Nam Thủy Vân, Hương Thủy Văn hóa-Xã hội - 100 91 197.5 100 388.5

13 01 Phan Đăng Rin 12/6/1995 Nam Phú Xuân, Phú Vang Văn hóa-Xã hội - 75 28.5 175.74 60 264.24

14 01 Cao Trọng Tính 05/02/1991 Nam Thủy Phương, Hương Thủy Văn hóa-Xã hội
Cán bộ

Không chuyên trách
v 2 v v 10 12

15 01 Nguyễn Duy Triệu Vân 21/3/1992 Nam Thủy Phương, Hương Thủy Văn hóa-Xã hội - 90 97.88 200 100 397.88
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16 01 Lê Bá Quốc Bảo 14/9/1995 Nam Thủy Dương, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 100 97.3 174.5 100 371.8

17 01 Nguyễn Lê Bảo Hoàng 29/9/1994 Nam Phú Bài, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 100 6 52.5 95 153.5

18 01 Lê Văn Kiên 06/3/1985 Nam Thủy Châu, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 100 100 182.5 75 357.5

19 01 Văn Mạnh Linh 09/9/1987 Nam Thủy Thanh, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 75 97.84 176.5 60 334.34

20 01 Tống Văn Lộc 18/01/1995 Nam Thủy Dương, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 100 98.5 196.5 100 395

21 01 Ngô Phước Nguyên Phú 26/9/1993 Nam Thủy Phù, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 60 4 12.5 60 76.5

22 01 Phạm Phước Quang 08/4/1994 Nam Thủy Lương, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - v v v v v

23 01 Nguyễn Thị Tân Sa 29/6/1992 Nữ Thủy Lương, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 95 99.46 194.5 95 388.96

24 01 Lê Tương 10/3/1995 Nam Thủy Châu, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - 55 62.82 91 85 238.82

25 01 Võ Thạch 25/9/1993 Nam Thủy Lương, Hương Thủy Địa chính-Xây dựng - v v v v v

26 01 Nguyễn Thị Hà 10/4/1983 Nữ Thủy Vân, Hương Thủy Tài chính-Kế toán Con Thương binh 80 29.5 98.5 40 20 188

27 01 Võ Phước Đại Long 25/6/1987 Nam An Đông, thành phố Huế Tài chính-Kế toán - 95 79.16 182.76 95 356.92

Danh sách gồm có: 27 người./.
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